
             300 đề thi  trắc nghiệm Kho bạc nhà nước 

                                     Kiến thức chung   

Phần 4 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 46 

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, 

nhập, chia đơn vị hành chính nào? C
 

A. Thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

B. Xã, phường, thị trấn 

C. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

D. Quận, huyện 
Câu 2: Đối với công chức cấp xã, thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là?

D
 

A. Chủ tịch UBND cấp xã 

B. UBND cấp xã 

C. UBND cấp huyện 

D. Chủ tịch UBND cấp huyên 
Câu 3: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Tỉnh miền núi, vùng cao có trên năm trăm 

nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bảy 

mươi lăm đại biểu; C
 

A. Hai mươi nghìn dân 

B. Bốn mươi nghìn dân 

C. Năm mươi nghìn dân 

D. Ba mươi nghìn dân 
Câu 4: Theo Luật Tổ chc chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ủy ban nhân dân phường loại I, loại II có 

không quá bao nhiêu Phó chủ tịch? A
 

A. Hai Phó Chủ tịch 



B. Một Phó Chủ tịch 

C. Ba Phó Chủ tịch 

D. Bốn Phó Chủ tịch 
Câu 5: Viên chức Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh 

giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào? C
 

A. Hoàn hành tốt nhiệm vụ 

B. Hoàn thành nhiệm vụ 

C. Không hoàn thành nhiệm vụ 
Câu 6: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Phòng Tư pháp gửi Báo cáo thầm 

định dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện đến cơ quan soạn thảo chậm nhất mấy ngày trước ngày 

UBND cấp huyện họp? B
 

A. 09 ngày 

B. 05 ngày 

C. 03 ngày 

D. 07 ngày 

Câu 7: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ? D
 

A. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát. 

B. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả. 

C. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ. 

D. Tự do dân chủ 
Câu 8: Theo nghị định 161/2018/NĐ-họcCP Ngày 29/11/2018. Kỳ thi tuyển công chức, thi trắc nghiệm 

môn Tin gồm bao nhiêu câu hỏi/thời gian làm bài? A
 

A. 30 câu/30 phút 

B. 40 câu/40 phút 

C. 60 câu/60 phút 

D. 50 câu/50 phút 
Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án sai về công tác văn thư? C
 

A. Quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư. 

B. Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản 

C. Quản lý nhà nước về công tác văn thư 

D. Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 
Câu 10: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Các hành vi tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

thực hiện bao gồm hành vi nào sau đây? D
 

A. Tham ô tài sản 

B. Nhận hối lộ 

C. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 11: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển 

dụng công chức tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết khi 

nào?
B

 



A. Sauk hi thi 30 phút 

B. Ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính 

C. Sau 1 ngày 

D. Sau 2 ngày 
Câu 12: Theo Nghị định số 92/20 17/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào có trách nhiệm chủ trì xây dựng 

và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính? D
 

A. Bộ Thông tin và Truyền thông 

B. Bộ Tư pháp 

C. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

D. Văn phòng Chính phủ 
Câu 13: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào sau đây trong việc Cải cách hành chính?

D
 

A. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp 

xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc 

B. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử dụng tài 

chính công, tài sản công 

C. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy định về vị trí 

việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 14: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Tờ trình” là văn bản? C
 

A. Văn bản hành chính cá biệt 

B. Văn bản quy phạm pháp luật 

C. Văn bản hành chính 

D. Văn bản chuyên ngành 
Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. trình bày Cỡ chữ trong cùng một văn bản tăng, giảm phải thống 

nhất. Nếu trình bày Tiêu ngữ cỡ chữ 13 thì trình bày Quốc hiệu cỡ chữ là bao nhiêu? A
 

A. 12 

B. 13 

C. 11 

D. 14 
Câu 16: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định chính 

sách cụ thể về giáo dục để bảo đảm phát triển giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội” 

là nhiệm vụ và quyền hạn của? B
 

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Chính phủ 

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

D. Thủ tướng Chính phủ 
Câu 17: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Thống nhất quản lý 

nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 



công lập” là nhiệm vụ và quyền hạn của? B
 

A. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

B. Chính phủ 

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

D. Thủ tướng chính phủ 

Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án sai về cơ quan quản lý công 

chức? B
 

A. Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 

B. Huyện Uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh 

C. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

D. Không có phương án nào sai 
Câu 19: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về Chính phủ làm việc 

theo chế độ? C
 

A. Tập thể 

B. Quyết định theo đa số 

C. Trách nhiệm người đứng đầu 

D. Không có phương án nào sai 
Câu 20: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất 

nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn 

nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào? C
 

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Hạ bậc lương 

D. Bãi nhiệm. 
Câu 21: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Nhận xét, đánh giá đối với công chức luân 

chuyển. Định kỳ bao nhiêu tháng, hằng năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, cấp uỷ, tổ chức 

đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiến hành nhận xét, đánh giá công chức luân 

chuyển đến; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. B
 

A. 3 tháng 

B. 6 tháng 

C. 12 tháng 

D. 4 tháng 
Câu 22: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước 

ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách 

người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.” C
 

A. 10 ngày 

B. 15 ngày 

C. 05 ngày 

D. 07 ngày 
Câu 23: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ? A
 

A. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ 


